
 

 

 

 

 

 

 
T c Ng  - Ca Dao Vi t Nam ụ ữ ệ

M i m t dân t c, m t qu c gia nào trên th  gi i đ u có nh ng nét đ c tr ng riêng vỗ ộ ộ ộ ố ế ớ ề ữ ặ ư ề 
b n s c và n n văn hoá c a mình. Đi u đó là m t s  t  hào dân t c. Cũng nh  Vi tả ắ ề ủ ề ộ ự ự ộ ư ệ  
Nam ta, m t kho tàng v  m t n n văn minh hình thành r t s m t  th i cây lúa n c.ộ ề ộ ề ấ ớ ừ ờ ướ  
T o ra cho con ng i Vi t c  đã bi t lao đ ng và hình thành cái tr c cho s  xu t hi nạ ườ ệ ổ ế ộ ụ ự ấ ệ  
và hình thành xã h i sau này. Nh ng không ch  có v y, r i t  t  trong cái ti n hoá c aộ ư ỉ ậ ồ ừ ừ ế ủ  
con ng i nói chung ng i Vi t c  nói riêng, cái t t y u cũng ra đ i (ti ng nói, chườ ườ ệ ổ ấ ế ờ ế ữ 
vi t, âm nh c, h i ho ...) s m xu t hi n và hình thành ngày càng hoàn ch nh h n trongế ạ ộ ạ ớ ấ ệ ỉ ơ  
đ i s ng tinh th n c a h . Lúc b y gi i, l n l t trôi d t mãi đ n ngày nay, đúc k tờ ố ầ ủ ọ ấ ờ ẫ ượ ạ ế ế  
trong cu c s ng và nh ng kinh nghi m thi t th c trong xã h i và đ c bi t, l u truy nộ ố ữ ệ ế ự ộ ặ ệ ư ề  
theo cách truy n mi ng t  ng i này qua ng i khác. T c ng  ca dao đã ra đ i. ề ệ ừ ườ ườ ụ ữ ờ

Âm ti t đ n gi n. L i l  m c m c, r t đ i th ng nh ng tô đi m r t đ m nét cácế ơ ả ờ ẻ ộ ạ ấ ờ ườ ư ể ấ ậ  
v n đ  xã h i lúc y. Càng đáng trân tr ng h n n a là l u tr  kho tàng này là nh ngấ ề ộ ấ ọ ơ ữ ư ữ ữ  
ng i nông dân, nh ng ng i đ a ph ng theo cách truy n mi ng. Đôi khi qua sườ ữ ườ ị ươ ề ệ ự 
truy n mi ng y, xu t hi n nhi u d  b n khác nhau, nh ng v n không m t ý nghĩaề ệ ấ ấ ệ ề ị ả ư ẫ ấ  
c a câu ca dao, t c ng . ủ ụ ữ

Tình cha m  con cái, tình anh em, tình v  ch ng, tình yêu đôi l a, tình ng i ... đã thẹ ợ ồ ứ ườ ể 
hi n h t trong l i và ý th , cái ch t dân gian đã t o đ c s  rung đ ng trong lòngệ ế ờ ơ ấ ạ ượ ự ộ  
ng i. Không hoa m , không c u kỳ, không tri t lý, nh ng nói h t đ c toàn c nh vườ ỹ ầ ế ư ế ượ ả ề 
đ i s ng con ng i th i y. ờ ố ườ ờ ấ

M i th  th  khi đ c lên là hi u ngay. Đó m i ch  là m t ph m trù nh . Cái mà mìnhỗ ể ơ ọ ể ớ ỉ ộ ạ ỏ  
trân tr ng là ý nghĩa c a t ng câu ca dao, t c ng  đó. Có m t nhà phê bình văn h c đãọ ủ ừ ụ ữ ộ ọ  
t ng nói " nói v  ca dao t c ng  Vi t Nam, tôi không th  nói đ c, kỳ l  l m, thiênừ ề ụ ữ ệ ể ượ ạ ắ  
liêng l m, đ i th ng l m" .ắ ờ ườ ắ
 

1. Ai ai cũng t ng b u hi nưở ậ ề
C n c m không b , c n ti n b  hai ắ ơ ể ắ ề ể

 
2. Ai đem con sáo sang sông

Đ  cho con sáo s  l ng bay cao ể ổ ồ
 

3. Ai đi b  đ p m t mìnhờ ắ ộ
Ph t ph  chi c áo gi ng hình phu quân ấ ơ ế ố

 
4. Ai đi đâu đ y h i aiấ ỡ

Hay là trúc đã nh  mai đi tìmớ
Ai đi muôn d m non sôngặ
Đ  ai ch a ch t s u đong v i đ y ể ứ ấ ầ ờ ầ

 



 

 

 

 

 

 

 

5. Ai đi s c s ch ngoài hàng d aụ ị ư
Ph i chăng chú th  m c v i cái c a cái bàoả ợ ộ ớ ư
Ai đi s c s ch ngoài hàng ràoụ ị
Ph i chăng chú th  m c v i cái bào cái c a ả ợ ộ ớ ư

 
6. Ai kêu là r ch, em g i là sôngạ ọ

Phù sa theo n c ch y mênh môngướ ả
Sông i, th m mát đ i con gáiơ ấ ờ
Ch ng mu n lìa sông, ch ng mu n l y ch ng ẳ ố ẳ ố ấ ồ

 
7. Ai làm cho b m lìa hoaướ

Cho chim xanh n  bay qua v n h ng ỡ ườ ồ
 

8. Ai làm Nam B c phân kỳắ
Cho hai giòng l  đ m đìa nh  th ng ệ ầ ớ ươ

 
9. Ai mà nói d i cùng aiố

Thì tr i giáng h  cây khoai gi a đ ngờ ạ ữ ồ
Ai mà nói d i cùng ch ngố ồ
Thì tr i giáng h  cây h ng b  ao ờ ạ ồ ờ

 
10. Ai nh t thì tôi đ ng nhìứ ứ

Ai mà h n n a tôi thì th  ba ơ ữ ứ
 

11. Ai i b ng bát c m đ y ơ ư ơ ầ
D o th m m t h t, đ ng cay muôn ph n ẻ ơ ộ ạ ắ ầ

 
12. Ai i ch i l y k o giàơ ơ ấ ẻ

Măng m c có l a ng i ta có thìọ ứ ườ
Ch i xuân k o h t xuân điơ ẻ ế
Cái già sòng s c nó thì theo sau ọ

 
13. Ai i ch  nghĩ mình hènơ ớ

N c kia dù đ c lóng phèn cũng trong ướ ụ
 

14. Ai i ch  v i c i nhauơ ớ ộ ườ
C i ng i hôm tr c hôm sau ng i c iườ ườ ướ ườ ườ
Ai i ch  v i c i nhau ơ ớ ộ ườ
Nhìn mình cho t  tr c sau hãy c i ỏ ướ ườ

 
15. Ai i ch ng chóng thì ch y ơ ẳ ầ

Có công mài s t, có ngày nên kim ắ
 

16. Ai i đã quy t thì hànhơ ế
Đã đ n thì vác c  cành l n cây ố ả ẫ

 
17. Ai i đã quy t thì hànhơ ế

Đã đan thì l n, tròn vành m i thôi ặ ớ



 

 

 

 

 

 

 

 
18. Ai i đ ng b  ru ng hoangơ ừ ỏ ộ

Bao nhiêu t c đ t t c vàng b y nhiêu ấ ấ ấ ấ
 

19. Ai i đ ng l y h c tròơ ừ ấ ọ
Dài l ng t n v i ăn no l i n mư ố ả ạ ằ
Hay n m th i có võng đàoằ ờ
Dài l ng th i có áo chào nhà vuaư ờ
Hay ăn th i có g o khoờ ạ
Vi c gì mà ch ng ăn no l i n m ệ ẳ ạ ằ

 
20. Ai i đ ng l y pháo binhơ ừ ấ

N a đêm nó b n rung rinh cái gi ng ử ắ ườ
 

21. Ai i  chí cho b nơ ở ề
Dù ai xoay h ng đ i n n m c ai ướ ổ ề ặ

 
22. Ai i chí  cho b nơ ở ề

Dù ai xoay h ng đ i n n m c aiướ ổ ề ặ
Dù ai nói Đông nói Tây,
Ta đây v n v ng nh  cây gi a r ng ẫ ữ ư ữ ừ

 
23. Ai ph  tôi có đ t tr i ch ng giámụ ấ ờ ứ

Ph n tôi nghèo, tôi không dám ph  aiậ ụ
T ng gi ng sâu tôi n i s i dây dàiưở ế ố ợ
Ai dè gi ng c n, ti c hoài s i dây ế ạ ế ợ

 
24. Ai v  ai  m c aiề ở ặ

Áo dà  l i, đ n mai hãy v  ở ạ ế ề
25. Ai v  ai  m c ai ề ở ặ

Thi p nh  s u đ m th p hoài năm canh ế ư ầ ượ ắ
 

26. Ai v  Bình Đ nh mà coiề ị
Đàn bà cũng bi t múa roi, đi qu n ế ờ

 
27. Ai v  có nh  ta chăngề ớ

Ta v  ta nh  hàm răng mình c i ề ớ ườ
 

28. Ai v  em g i b c thề ở ứ ơ
H i ng i b n cũ bây gi  n i naoỏ ườ ạ ờ ơ
Non kia ai đ p mà caoắ
Sông kia, bi n n  ai đào mà sâu ể ọ

 
29. Ăn cây sung ng i g c cây sungồ ố

L y anh thì l y, n m chung không n m ấ ấ ằ ằ
 

30. Ăn cháo, đá bát 
 



 

 

 

 

 

 

 

31. Ăn m t bát cháo, ch y ba qu ng đ ng ộ ạ ả ồ
 

32. Ăn b a gi , l  b a cày ữ ỗ ỗ ữ
 

33. Ăn cá nh  x ng, ăn đ ng nu t ch m ả ươ ườ ố ậ
 

34. Ăn cây nào, rào cây n y ấ
 

35. Ăn ch a no, lo ch a t i ư ư ớ
 

36. Ăn c m không rau nh  nhà giàu ch t không nh c ơ ư ế ạ
 

37. Ăn c m có canh nh  tu hành có b n ơ ư ạ
 

38. Ăn c m m i, nói chuy n cũ ơ ớ ệ
 

39. Ăn d m, n m d  ầ ằ ề
 

40. Ăn đi gi  tr c, l i n c theo sau ỗ ướ ộ ướ
 

41. Ăn l m thì h t mi ng ngonắ ế ế
Nói l m thì h t l i khôn hóa r  ắ ế ờ ồ

 
42. Ăn đong cho đáng ăn đong

L y ch ng cho đáng hình dong con ng i ấ ồ ườ
 

43. Ăn đ c, ng  đ c là tiênượ ủ ượ
Không ăn không ng , m t ti n thêm lo ủ ấ ề

 
44. Ăn sao cho đ c mà m iượ ờ

Th ng sao cho đ c v  ng i mà th ng ươ ượ ợ ườ ươ
 

45. Ăn tàn ăn m t, ăn nát c a nhàạ ử
Con gà nu t tr ng, cá b ng nu t t i ố ộ ố ố ươ

 
46. Ăn thì ăn nh ng mi ng ngon, ữ ế

Làm thì ch n vi c c n con mà làm. ọ ệ ỏ
 

47. Ăn thì vùa, thua thì ch y ạ
 

48. Ăn trái nh  k  tr ng câyớ ẻ ồ
U ng n c nh  ng i đào gi ng ố ướ ớ ườ ế

 
49. Ăn trông n i, ng i trông h ng ồ ồ ướ

 
50. u ... Anh v  bán đ t cây daẦ ơ ề ấ

Đ  khuya em đ p gió Tây l nh lùng ể ắ ạ
 



 

 

 

 

 

 

 

51. u ... B ng b ng bông bôngẦ ơ ồ ố
L n lên con ph i c  h c hànhớ ả ố ọ
H c là h c đ o làm ng iọ ọ ạ ườ
Con đ ng lêu l ng k  c i ng i chê ừ ổ ẻ ườ ườ

 
52. u .. Cháu i cháu ng  cho lâu Ầ ợ ơ ủ

M  cháu đi c y đ ng sâu ch a v  ẹ ấ ồ ư ề
B t đ c con tr m con trê ắ ượ ắ
Tròng c  mang v  bà cháu mình ăn ổ ề

 
53. u ... Chim quyên l  b n, than th  m t mìnhẦ ơ ẻ ạ ở ộ

Bây gi  mình l  b n ( ) 1 mình, mình th  than ờ ẻ ạ ơ ở
 

54. u ... Em tôi khát s a bú tayẦ ơ ữ
Ai cho bú thép ngày rày mang n ơ

 
55. u ... Gió đ a gió đ y v  r y ăn còngẦ ơ ư ẩ ề ẫ

V  sông ăn cá v  đ ng ăn cua ề ề ồ
 

56. u ... Má i đ ng đánh con đauẦ ơ ơ ừ
Đ  con hát b i làm đào má coi ể ộ

u ... M  i đ ng đánh con đauẦ ơ ẹ ơ ừ
Đ  con b t cá hái rau m  dùngể ắ ẹ
B t cá, cá l i trên đàngắ ộ
Hái rau rau héo, h i sao m  dùng h  con?... ỏ ẹ ả

 
57. u ... M i hai gi  ki ng đ  nhà thẦ ơ ườ ờ ể ổ ờ

Sao anh không h c đ ng nh  t m thân? ọ ặ ờ ấ
 

58. u ... Qu  kêu nam đáo n  phòngẦ ơ ạ ữ
Ng i d ng khác h  đem lòng nh  th ngườ ư ọ ớ ươ
Li u b  đát đ c thì đ ngệ ề ượ ươ
Đ ng g y r i b  thói th ng c i chê ừ ầ ồ ỏ ườ ườ

 
59. u ... Ví d u cá b ng đánh đuẦ ơ ầ ố

Tôm càng hát b i, cá thu c m ch u ộ ầ ầ
 

60. u ... Ví d u cá lóc n u canhẦ ơ ầ ấ
B  tiêu cho ng t, b  hành cho th m ỏ ọ ỏ ơ

 
61. u ... Ví d u tình b u mu n thôiẦ ơ ầ ậ ố

B u gieo ti ng d  cho r i b u raậ ế ữ ồ ậ
B u ra b u l y ông câuậ ậ ấ
B u câu cá b ng ch t đ u kho tiêuậ ố ặ ầ
Kho tiêu kho t kho hànhớ
Kho ba l ng th t đ  dành m  ăn ượ ị ể ẹ

 



 

 

 

 

 

 

 

62. u ... Ví d u ví d u ví dâuẦ ơ ầ ẫ
Ví qua ví l i ví trâu vô chu ng ạ ồ

 
63. Anh bu n có ch  th  thanồ ỗ ở

Em bu n nh  ng n nhang tàn th p khuya ồ ư ọ ắ
 

64. Anh đánh thì em ch u đònị
Tánh em hoa nguy t m i con ch ng ch a ệ ườ ẳ ừ

 
65. Anh đã có v  hay ch a?ợ ư

Mà anh ăn nói gió đ a ng t ngàoư ọ
M  già anh  n i naoẹ ở ơ
Đ  em tìm vào h u h  thay anh ể ầ ạ

 
66. Anh đâu ph i mê bông qu  mà b  ph  cái bông làiả ế ỏ ế

Qu  th m ban ngày, lài ngát ban đêm ế ơ
 

67. Anh đi ba b a anh vữ ề
R ng sâu n c đ c anh đ ng  lâu ừ ướ ộ ừ ở

 
68. Anh đi đ ng y xa xaườ ấ

Đ  em ôm bóng trăng tà năm canhể
N c non m t gánh chung tìnhướ ộ
Nh  ai ai có nh  mình hay chăng ớ ớ

 
69. Anh đi em m t ngó ch ngộ ừ

Ngó sông sông r ng, ngó r ng r ng sâuộ ừ ừ
Anh đi em m t ngó ch ngộ ừ
Ngó trăng trăng l n, ngó r ng r ng sâu ặ ừ ừ

 
70. Anh đi, em  l i nhàở ạ

Hai vai gánh vác m  già, con thẹ ơ
L m than bao qu n mu i d aầ ả ố ư
Anh đi, anh li u chen đua v i đ i ệ ớ ờ

 
71. Anh đi ki u l ng ba bôngệ ộ

B  em c y lúa đ ng không m t mình ỏ ấ ồ ộ
 

72. Anh g p em h i đ ng bóng đang tr aặ ồ ứ ư
Trách tr i sao v i t i, anh ch a phân c n l i ờ ộ ố ư ạ ờ

 
73. Anh em b n b  là nhàố ể

Ng i d ng khác h  v n là anh em ườ ư ọ ẫ
 

74. Anh Hai, anh tính đi "mô" ?
Tôi đi ch  T t, mua khô cá thi u ợ ế ề

 



 

 

 

 

 

 

 

75. Anh hít cái bông b i, anh còn h i cái bông camưở ử
Anh thích n m tràm, anh l i ham n m m i ấ ạ ấ ố

 
76. Anh l y đ c em b  công ao cấ ượ ỏ ướ

Em l y đ c anh tho  d  c ao ấ ượ ả ạ ướ
 

77. Anh mau th c d y h c bàiứ ậ ọ
Mong cho anh s m thành tàiớ
Tr c làm đ p m t n  mày m  chaướ ẹ ặ ở ẹ
Sau là không ph  tình ta bao ngày ụ

 
78. Anh này rõ khéo làm ăn

Đi cày ch ng bi t, chít khăn m n ng i ẳ ế ượ ườ
 

79. Anh nói v i em nhi u ti ng thâm tr mớ ề ế ầ
N m đêm nghĩ l i nát b m lá gan ằ ạ ằ

 
80. Anh i, anh gi n em chi ơ ậ

Anh mu n v  bé, em thì l y cho ố ợ ấ
 

81. Anh i anh  l i nhàơ ở ạ
Thôi đ ng vui thú nguy t hoa ch i b iừ ệ ơ ờ
Còn ti n k  r c, ng i m iề ẻ ướ ườ ờ
H t ti n, ch ng th y m t ng i nào a ế ề ẳ ấ ộ ườ ư

 
82. Anh i đi lính cho Tâyơ

Con d i c  b y b  l i ai nuôi ạ ả ầ ỏ ạ
 

83. Anh i em ch ng l y đâuơ ẳ ấ
Anh đ ng c o m t, nh  râu t n ti n ừ ạ ặ ổ ố ề

 
84. Anh i n m cá xong ch aơ ơ ư

Xu ng em neo đ i ch  tr a anh v  ồ ợ ờ ư ề
 

85. Anh say r u ngày mai s  t nhượ ẽ ỉ
K  say tình, mãi không t nh đâu em ẻ ỉ

 
86. Anh i u ng r u thì say,ơ ố ượ

B  ru ng ai cày, b  gi ng ai gieo ỏ ộ ỏ ố
 

87. Anh th ng em, th ng qu n th ng quítươ ươ ấ ươ
Anh b ng ra g c mít, anh b ng khít g c chanhồ ố ồ ố
Anh b ng quanh đám s y, anh b ng b y vô muiồ ậ ồ ậ
Anh b ng lui sau lái, anh b ng ngoáy tr c mũi ồ ồ ướ

 
88. Anh th ng em tr u h t lá l nươ ầ ế ươ

Cau h t n a v n, cha v i m  nào hayế ử ườ ớ ẹ
D u mà cha m  có hayầ ẹ



 

 

 

 

 

 

 

Nh t đánh nhì đày, hai l  mà thôiứ ẽ
G m vàng đ  đó em ôiươ ể
Ch t thì ch u ch t, lià đôi anh không lià ế ị ế

 
89. Anh t  nh  ph n anhỷ ư ậ

Ch ng thà  l u tranhẳ ở ề
Nh  th y Tăng, th y Lư ầ ầ ộ
Cũng không ham m ,ộ
Nh  V ng Kh i, Th ch Sùngư ươ ả ạ
Đ o ng i gi  v n, b n cùng sá chi ạ ườ ữ ẹ ầ

 
90. Anh v  bán ru ng cây daề ộ

Bán c p trâu già, m i c i đ ng em ặ ớ ướ ặ
 

91. Anh v  đ m h t sao tr iề ế ế ờ
Em đây k t tóc  đ i v i anh ế ở ờ ớ

 
92. Anh v  đô th  hôm naoề ị

Gió lay cây cho i, l  trào mi em ạ ệ
 

93. Anh v  em ch ng dám đ aề ẳ ư
Hai hàng n c m t nh  m a tháng m i ướ ắ ư ư ườ

 
94. Anh v  làm r  ăn c m v i cáề ể ơ ớ

Em v  làm dâu ăn rau má v i r m đ ng ề ớ ạ ồ
 

95. Anh v i em mà t a vai kớ ự ề
Nay dù em có l c S  sang Tạ ở ề
Thì em cũng nên g i th  v  1 lá đ ng cho anh hay ở ơ ề ặ

 
96. Ao có b , sông có b n ờ ế

 
97. Ao sâu thì l m c nh i, ắ ố ồ

Ch ng mình l ch s  n a ng i n a ta ồ ị ự ử ườ ử
Ghen l m thì đ t ru t ra, ắ ứ ộ
Ch ng mình s  t i tay ta phen này ồ ẽ ớ

 
98. Áo dài, ch  t ng là sang, ớ ưở

B i không áo ng n, m i mang áo dài ở ắ ớ
 

99. Áo m c sao qua kh i đ u ặ ỏ ầ
 

100. Áo anh đ t ch  đ ng tàứ ỉ ườ
V  anh ch a có, m  già ch a khâu ợ ư ẹ ư

 
1. Ba cô đ i g o lên chùaộ ạ

m t cô y m th m b  bùa cho sộ ế ắ ỏ ư
s  v  s  m t ng tư ề ư ố ươ ư



 

 

 

 

 

 

 

m lăn m lóc nên s  tr c đ uố ố ư ọ ầ
ai làm cho d  s  s uạ ư ầ
cho ru t s  héo nh  b u đ t dây ộ ư ư ầ ứ

 
2. Ba đ ng m t m  đàn ôngồ ộ ớ

Đem v  mà b  vào l ng cho ki n nó thaề ỏ ồ ế
Ba trăm m t m  đàn bàộ ụ
Đem v  mà tr i chi u hoa cho ng i ề ả ế ồ

 
3. Ba đ ng m t m  tr u cayồ ộ ớ ầ

Sao anh không h i nh ng ngày còn không?ỏ ữ
Bây gi  em đã có ch ngờ ồ
Nh  chim vào l ng, nh  cá c n câuư ồ ư ắ
Cá c n câu bi t đâu mà gắ ế ỡ
Chim vào l ng bi t thu  nào ra ồ ế ở

 
4. Ba năm  v i ng i đ nở ớ ườ ầ

Ch ng b ng m t lúc ghé g n ng i khôn ẳ ằ ộ ầ ườ
 

5. Ba năm tr n th  l u đ nấ ủ ư ồ
Ngày thì canh đi m t i d n vi c quan ế ố ồ ệ

 
6. Ba ti n m t khúc cá buôiề ộ

Cũng mua cho đ c mà nuôi m  già ượ ẹ
 

7. Ba trăng là m y m i hôm,ấ ươ
Mai Nam n ng tr c, chi u N m qu nh sauắ ướ ề ồ ạ
Chàng i đ ng ph  khó tham giàuơ ừ ụ
Khi lành tôn tr ng, khi đau ph  phàng ượ ụ

 
8. Bà già đeo b  h t tiêuị ạ

S ng bao nhiêu tu i nhi u đi u đ ng cay ố ổ ề ề ắ
 

9. B c sao b c ch ng v a thôiạ ạ ẳ ừ
Đ  cho n c ch y hoa trôi l  làng ể ướ ả ỡ

 
10. Bà con khó xin đ ng bừ ỏ

K  l  d u sang cũng ch  đua ẻ ạ ầ ớ
 

11. Bà già đã tám m i tươ ư
Ng i trong c a s  g i th  l y ch ng ồ ử ổ ở ư ấ ồ

 
12. Bà già đi ch  C u Bôngợ ầ

Bói xem m t qu  l y ch ng l i chăng?ộ ẻ ấ ồ ợ
Xem r ng ông m i bói r ng:ằ ớ ằ
L i thì có l i, nh ng răng ch ng còn ợ ợ ư ẳ

 



 

 

 

 

 

 

 

13. B c Liêu n c ch y l  đạ ướ ả ờ ờ
D i sông cá ch t trên b  Tri u Châu ướ ố ờ ề

 
14. B c thang lên hái hoa vàngắ

Vì ai cho thi p bi t chàng t  đây ế ế ừ
 

15. B n bè là nghĩa t ng triạ ươ
Sao cho sau tr c v n b  m i nên ướ ẹ ề ớ

 
16. B n nghèo thu  tr c ch  quênạ ở ướ ớ

V  cùng kham kh , ch ng nên ph  tình ợ ổ ẳ ụ
 

17. Bàn tay còn có ngón dài, ngón v n,ắ
Con m t nhà đ a tr ng đ a đen,ộ ứ ắ ứ
H  ăn vóc h c quen,ễ ọ
D u h  chê mình v ng, t p rèn cũng ph i hay ẫ ọ ụ ậ ả

 
18. B n vàng l i g p b n vàngạ ạ ặ ạ

Long Lân Quy Ph ng m t đoàn t  linh ụ ộ ứ
 

19. Bánh c  mâm, sao em kêu r ng bánh ít?ả ằ
Tr u c  ch , sao em g i là tr u không?ầ ả ợ ọ ầ
Trai nam nhi không đ i đ ngố ặ
Gái má h ng xin th  đ i xem! ồ ử ố

 
20. Bao gi  cho đ ng th nh th i,ờ ặ ả ơ

Tay têm thu c c ng, mi ng m i lang quân ố ố ệ ờ
 

21. Bao gi  cho đ n tháng M iờ ế ườ
Th i n i c m n p v a c i v a ăn ổ ồ ơ ế ừ ườ ừ

 
22. Bao gi  cho đ n tháng Nămờ ế

Th i n i c m n p v a n m v a ăn ổ ồ ơ ế ừ ằ ừ
 

23. Bao gi  m a thu n gió hòaờ ư ậ
Thay lông đ i cánh l i ra ph ng hoàng ổ ạ ượ

 
24. Bao gi  c n r ch Đ ng Naiờ ạ ạ ồ

Nát chùa Thiên M  m i phai l i nguy n ụ ớ ờ ề
 

25. Bao gi  ch ch đ  ng n đaờ ạ ẻ ọ
Sáo đ  d i n c thì ta l y mìnhẻ ướ ướ ấ
Bao gi  cây c i làm đìnhờ ả
G  lim thái ghém thì mình l y ta ỗ ấ

 
26. Bao gi  cho chu i có cànhờ ố

Cho sung có n , cho hành có hoaụ


